
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND  ngày  07/6/2024 của UBND huyện)

Số thứ tự
Số báo
danh

Đơn vị dự tuyển/Họ và tên
Ngày, tháng, năm

sinh
Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Vị trí dự tuyển

Trình độ Ngành đào tạo

I UBND xã Gia Lộc
1 1 1 Hoàng Công Điệp 25-01-1989 Tày Đại học Kinh tế Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

2 2 2 Hoàng Thị Phương Thúy 15/10/1995 Tày Đại học Quản trị Văn phòng Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

3 3 3 Lã Ngọc Thức 19-02-1997 Nùng Đại học Kinh tế Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

4 4 4 Lý Thị Hồng Liên 12/01/2001 Nùng Đại học Quản trị Văn phòng Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

5 5 5 Dương Thị Hiền 03/4/1999 Tày Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

6 6 6 Vi Thị Thương 16-08-1995 Tày Đại học Luật kinh tế Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

7 7 7 Hà Thị Lan Hương 21-11-1998 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

8 8 8 Nông Thị Duyên 14-03-2000 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

9 9 9 Vi Thị Tâm Huyền 26-06-1996 Tày Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

II UBND xã Thượng Cường

10 1 10 Hoàng Thị Mai Sao 10/10/1996 Tày Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

11 2 11 Hoàng Thị Soan 13-01-1995 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

12 3 12 Lý Thị Huệ 27-03-1986 Nùng Đại học Hành chính học (Quản lý nhà nước) Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

13 4 13 Hoàng Trung Dũng 15/8/1996 Tày Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

14 5 14 Hoàng Thị Dược 12/09/1997 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

15 6 15 Vi Thanh Tư 30-09-1991 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

16 7 16 Dương Văn Khiêm 10/9/1997 Nùng Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

17 8 17 Hoàng Thị Thanh Hoài 25-02-1998 Tày Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

III UBND thị trấn Đồng Mỏ

18 1 18 Hoàng Thị Thu 17/11/1999 Nùng Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

19 2 19 Hoàng Thị Quỳnh 07-07-2001 Nùng Đại học Quản trị nhân lực Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

20 3 20 Hoàng Thị Thanh Ngọc 15-09-2000 Nùng Đại học Quản lý nhà nước Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

21 4 21 Hoàng Thu Yên 31-10-2000 Nùng Đại học Quản trị nhân lực Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

22 5 22 Nguyễn Văn Gay 06-07-1984 Tày Đại học Kinh tế Dân tộc TS Văn phòng - Thống kê

IV UBND xã Gia Lộc

23 1 23 Nông Thị Hồng Thúy 16-12-1997 Nùng Đại học Phát triển nông thôn Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

24 2 24 Hoàng Đình Cương 01/11/1990 Nùng Đại học Nông học Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

25 3 25 Hoàng Thị Hoài Thương 28/9/1994 Tày Đại học Phát triển nông thôn Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

26 4 26 Mã Thị Hà 06-07-1993 Nùng Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT
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27 5 27 Vi Khánh Huy 03/08/1995 Tày Đại học Kỹ thuật xây dựng Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

V UBND xã Y Tịch

28 1 28 Hoàng Thị Mai Huế 29/4/1993 Nùng Đại học Kinh tế nông nghiệp Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

29 2 29 Lương Văn Cường 09/11/1992 Nùng Đại học Khoa học cây trồng Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

30 3 30 Vi Thị Chanh 11/02/1992 Tày Đại học Khoa học cây trồng Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

31 4 31 Lưu Quang Mậu 10-01-1984 Nùng Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

VI UBND xã Hòa Bình

32 1 32 Hoàng Thị Hiền 06/10/1995 Tày Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

33 2 33 Vi Văn Khải 01/7/2000 Tày Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

34 3 34 Chu Xuân Đài 17-11-1992 Nùng Đại học Công nghệ kỹ thuật giao thông Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

35 4 35 Hứa Hồng Chung 20-11-1993 Nùng Đại học Kỹ thuật môi trường Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

36 5 36 Hoàng Thị Việt 22/01/1990 Nùng Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

VII UBND xã Mai Sao

37 1 37 Liễu Thị Thúy Quỳnh 11-12-2000 Nùng Đại học Bác sĩ Thú y Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

38 2 38 Nguyễn Thị Duyên 16-03-1995 Tày Thạc sĩ lâm học Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

39 3 39 Đặng Văn Thắng 17-07-1986 Kinh Đại học Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Địa chính - NN - XD và MT
40 4 40 Dương Văn Khảng 29-07-1990 Nùng Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

VIII UBND xã Quan Sơn
41 1 41 Hoàng Thị Ngọc Anh 21-03-1993 Tày Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

42 2 42 Lô Quang Trung 22-12-1996 Nùng Đại học Quản lý đất đai Dân tộc TS Địa chính - NN - XD và MT

IX UBND xã Chi Lăng

43 1 43 Nguyễn Thị Chi 23-01-1997 Tày Đại học Kế toán Dân tộc TS Tài chính - Kế toán

44 2 44 Đào Thị Hồng Vinh 26-06-1995 Kinh Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán

45 3 45 Nguyễn Thị Thu Trang 06-11-2000 Tày Đại học Tài chính ngân hàng Dân tộc TS Tài chính - Kế toán

X UBND xã Bằng Mạc

46 1 46 Dương Minh Nguyệt 02-10-1989 Tày Đại học Kế toán Dân tộc TS Tài chính - Kế toán

47 2 47 Triệu Thị Mai Ly 24-11-1999 Nùng Đại học Kế toán Dân tộc TS Tài chính - Kế toán
48 3 48 Lục Thị Hồng 08-10-1984 Nùng Đại học Kế toán Dân tộc TS Tài chính - Kế toán

XI UBND xã Mai Sao

49 1 49 Trần Thị Bích Liên 13/9/1998 Nùng Đại học Tài chính ngân hàng Dân tộc TS Tài chính - Kế toán

50 2 50 Vi Thị Diệp 23-08-1992 Tày Đại học Tài chính ngân hàng Dân tộc TS Tài chính - Kế toán

XII UBND xã Y Tịch

51 1 51 Nguyễn Thị Thức 04-09-1992 Tày Đại học Tài chính ngân hàng Dân tộc TS Tài chính - Kế toán

XIII UBND thị trấn Đồng Mỏ

52 1 52 Hoàng Hữu Khánh 19/1/2000 Tày Cử nhân Luật Kinh tế Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

53 2 53 Vy Thị Kiều Diễm 09-03-1996 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

Trình độ Ngành đào tạo
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54 3 54 Hà Lan Phương 18-12-2000 Kinh Đại học Luật Kinh tế Tư pháp - hộ tịch

55 4 55 Hoàng Minh Hiếu 22-02-1997 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

56 5 56 Hà Huy Vũ 07-04-1988 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

57 6 57 Nông Thị Oanh 02-11-1994 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

XIV UBND xã Quan Sơn

58 1 58 Hoàng Minh Thúy 19/3/1996 Kinh Cử nhân Luật Tư pháp - hộ tịch

59 2 59 Trịnh Thanh Thanh 06-07-1998 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

60 3 60 Lô Thị Trang 01-04-2000 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

61 4 61 Hoàng Thị Phượng 24-08-1996 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

62 5 62 Đặng Thị Hà 16-09-1998 Nùng Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

63 6 63 Nông Hồng Nhung 23-08-1998 Tày Đại học Luật Dân tộc TS Tư pháp - hộ tịch

Trình độ Ngành đào tạo
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Điểm thi vòng 2 Điểm ưu tiên Tổng điểm Ghi chú

Bỏ thi

90 5 95 DKTT

20 5 25

55 5 60

60 5 65

50 5 55

45 5 50

61 5 66

80 5 85

70,5 5 75,5

50 5 55

95 5 100

94,5 5 99,5

46 5 51

99 5 104 DKTT

97,5 5 102,5

90 5 95

45 5 50

85 5 90

60 5 65

98,5 5 103,5 DKTT

80 5 85

99 5 104 DKTT

44 5 49

82 5 87

47,5 5 52,5

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND  ngày  07/6/2024 của UBND huyện)
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31,5 5 36,5

62,5 5 67,5 DKTT

37 5 42

45,8 5 50,8

47 5 52

70 5 75

46 5 51

55 5 60

40 5 45

80 5 85 DKTT

67 5 72 DKTT

20 5 25

5 5
Bỏ thi

63 5 68

64,5 5 69,5 DKTT

66 5 71

44 44

82,5 5 87,5 DKTT

59 5 64 DKTT

55 5 60
25 5 30

22,5 5 27,5

74 5 79 DKTT

50 5 55 DKTT

13 5 18

42 5 47
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6 6

5 5 10

99 5 104 DKTT

0 5 5

59 59

43 5 48

78 5 83

92 5 97

65 5 70

98 5 103 DKTT

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-06-14T10:12:16+0700




